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I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: TRẦN NGUYÊN BÌNH Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 19/8/1984 Tuổi: 41
Thâm niên giảng dạy: 18 năm Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 2009
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:
Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên, Khoa Kinh tế số
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I. Quá trình đào tạo:
1. Trung học chuyên nghiệp
2. Đại học

Ngành đào tạo: Toán học
Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo từ tháng : 9/2002
Năm tốt nghiệp: 2006
Xếp loại tốt nghiệp: Khá
Nơi học (trường, thành phố): ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Thái Nguyên

3. Thạc sỹ
Ngành đào tạo: Toán Giải tích
Hệ đào tạo: Chính quy tập trung Thời gian đào tạo từ tháng: 9/2007
Năm tốt nghiệp: 2009
Xếp loại tốt nghiệp:
Nơi học (trường, thành phố): ĐH Sư Phạm, ĐH Thái Nguyên, Thái Nguyên
Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Một số tính chất chọn lọng về hệ động

lực rời rạc
Người hướng dẫn: GS.TSKH Vũ Ngọc Phát

4. Tiến sỹ
5. Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân (văn bằng hai) tiếng Anh
6. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; sổ bằng, ngày và nơi cấp:
6.1. Trình độ thạc sĩ

Học vị: Thạc sĩ
Số hiệu bằng: 01433
Cấp ngày: 28/12/2009
Nơi cấp: ĐH Thái Nguyên

6.2. Trình độ tiến sĩ
II. Quá trình công tác chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học:
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1. Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc
đảm nhiệm

2006 - 2010 Khoa khoa học cơ bản - ĐH kinh tế và
Quản trị kinh doanh

Giảng viên

2010 - 2012 Phòng Khảo thí và đảm bảo CLGD ĐH
kinh tế và Quản trị kinh doanh

Phó phòng

2012 - 2014 Khoa khoa học cơ bản - ĐH kinh tế và
Quản trị kinh doanh

Phó trưởng
khoa

2014 - 2017 Phòng thanh tra pháp chế - ĐH kinh tế và
Quản trị kinh doanh

Trưởng phòng

2017 - 9/2025 Khoa khoa học cơ bản - ĐH kinh tế và
Quản trị kinh doanh

Giảng viên

10/2025 - nay Khoa Kinh tế số - ĐH kinh tế và Quản trị
kinh doanh

Giảng viên

2. Kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu

- Các môn học giảng dạy: Toán kinh tế, Lý thuyết xác suất và thông kê
- Lĩnh vực nghiên cứu: Toán tối ưu, Xác suất và thống kê, Toán kinh tế
- Số năm kinh nghiệm công tác: 18 năm
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài, dự án nghiên cứu
Năm băt
đâu/Năm
hoàn thành

Đề tài cấp
(NN, Bộ,
ngành,
trường)

Trách
nhiệm
tham gia

trong đề tài

1
Về tính ổn định và ổn định hóa hệ phương
trình rời rạc và điều khiển có trễ 2011-2013 Cấp đại học Chủ nhiệm

đề tài

2
Một số vấn đề chọn lọc về hệ phương trìn
vi phân và điều khiển có trễ 2017-2019 Cấp bộ Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên các thành
viên1 Tên công trình

Năm
công
bố

Tên tạp chí Số tạp chí Trang

1

Mai Viết
Thuận,Trần
Nguyên Bình,
Đinh Công
Hướng

Finite – time
guaranteed cost
control of caputo
fractional – order
neural networks

2020 Asian Journal of
Control (SCIE) Volume22,

Issue2
Pages 69
6-705

1 Ghi đầy đủ tên các thành viên tham gia theo thứ tự trong bài công bố khoa học

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19346093/2020/22/2
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19346093/2020/22/2
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2

Nguyen Thi
Thanh Huyen,
Nguyen
Truong
Thanh,
Nguyen Huu
Sau, Tran
Nguyen Binh,
Mai Viet
Thuan

Mixed H_∞ and

passivity performance

for delayed

conformable

fractional - order

neural networks

2023 Circuits, Systems,
and Signal
Processing (SCIE)

Volume 42,
pages

5142–5160

pages
5142–
5160

3

Nguyen Thi
Thanh Huyen,
Mai Viet
Thuan,
Nguyen
Truong
Thanh, Tran
Nguyen Binh

Guaranteed cost

control of fractional-

order switched

systems with mixed

time-varying delays

2023 Journal of
Computational and
Applied
Mathematics
(SCIE)

Volume 42,
article
number

370, (2023)

4

Nguyen Huu
Sau, Tran
Nguyen Binh,
Nguyen
Truong
Thanh, Mai
Viet Thuan

Event-triggered H_∞

controller design for

uncertain fractional-

order systems with

time-varying delays,

2024 Journal of Applied
Mathematics and
Computing (SCIE) Volume 56,

article
number 22,
(2024)

3. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo đã công bố:

TT Tên sách Tên Nhà xuất bản
Năm
xuất
bản

Loại sách2
Trách
nhiệm
tham gia

4. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học, hướng dẫn sinh viên NCKH

TT Tên luận văn/đề tài Tên học viên -
NCS3 Bậc Vai trò4 Năm

bảo vệ

Thái nguyên, ngày tháng 10 năm 2025
Xác nhận của cơ quan Người khai kí tên

Trân Nguyên Bình

2 Loại sách: Giáo trình, Sách tham khảo, Sách chuyên khảo, Sách bài tập,….
3 Tên của học viên cao học, NCS hoặc chủ nhiệm đề tài SV NCKH
4 Vai trò của người kê khai. Giáo viên hướng dẫn số mấy?
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